	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	
	Các trường hợp VKS yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án, bị can  

	
	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Yêu cầu khởi tố vụ án
	QĐ khởi tố vụ án
	Yêu cầu khởi tố bị can
	QĐ khởi tố bị can


	 
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra yêu cầu
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra yêu cầu
	Họ và tên
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 

	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Lệnh bắt khẩn cấp
	QĐ không phê chuẩn lệnh bắt
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra Lệnh 
	Họ và tên người bị bắt
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	(ghi rõ lý do tại khoản 1-điều 81 BLTTHS)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	
	Các trường hợp VKS huỷ bỏ Quyết định tạm giữ

	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Quyết định tạm giữ
	QĐ huỷ bỏ Quyết định tạm giữ
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ 
	Họ và tên người bị giữ
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	(ghi rõ lý do tại K3-Đ86            hoặc K3-Đ87BLTTHS)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	
	
	Các trường hợp VKS  không phê chuẩn quyết định 
gia hạn tạm giữ  

	
	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Quyết định gia hạn tạm gĩư 
	QĐ không gia hạn tạm giữ
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan đề nghị 
	Đề nghị gia hạn          lần mấy
	Họ và tên người bị bắt
	Tội danh                (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	Các trường hợp VKS QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam do vi phạm pháp luật

	
	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Lệnh tạm giam hoặc Lệnh bắt tạm giam 
	QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ 
	Họ và tên bị can 
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm Quyết định phục hồi tố tụng .

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Số, ngày, tháng, năm và cơ quan ra QĐ ĐC, TĐC vụ án
	Số, ngày, tháng, năm và cơ quan ra QĐ ĐC, TĐC 

bị can
	Họ và tên bị can 


	Tội danh

 (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm của QĐ và tên CQĐT ra QĐ phục hồi.
	Phục hồi sau đó 

đình chỉ
	Ghi chú (ghi rõ phục hồi QĐ 

đình chỉ hay 

tạm đình chỉ)

	
	
	
	
	
	Vụ án
	Bị can
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm Quyết định đình chỉ tố tụng .

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	Số, ngày, tháng, năm và
	Số, ngày, tháng, năm và
	Họ và tên bị can 
	Tội danh 
	Số, ngày, tháng, năm và cơ quan ra QĐ đình chỉ
	Lý do

	
	cơ quan ra QĐ khởi tố VA
	cơ quan ra QĐ khởi tố BC
	(bị cáo)
	(điều luật)
	Vụ án 
	Bị can (bị cáo)
	Số, ngày tạm giam (nếu có) 
	(nêu rõ điều khoản áp dụng)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm QĐ tạm đình chỉ tố tụng .

	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	Số, ngày, tháng, năm và
	Số, ngày, tháng, năm và
	Họ và tên bị can 
	Tội danh 
	Số, ngày, tháng, năm và cơ quan ra QĐ tạm đình chỉ
	Lý do

	
	cơ quan ra QĐ khởi tố VA
	cơ quan ra QĐ khởi tố BC
	(bị cáo)
	(điều luật)
	Vụ án 
	Bị can
	(nêu rõ điều khoản áp dụng)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	
	Các trường hợp VKS hủy QĐ khởi tố VAHS của CQĐT 

	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	QĐ khởi tố VAHS
	QĐ hủy QĐ khởi tố VAHS
	Lý do (ghi rõ căn cứ tại điều 107)
	CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	……………..………………
	Các trường hợp VKS hủy QĐ không khởi tố VAHS của CQĐT và ra QĐ khởi tố VAHS

	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	
	
	

	QĐ không khởi tố VAHS
	QĐ hủy QĐ không khởi tố VAHS
	QĐ khởi tố VAHS của VKS
	CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )

	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Số, ngày, tháng, năm 
	Tội danh (điều luật)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH
	

	……………..………………
	Các trường hợp VKS hủy QĐ khởi tố bị can của CQĐT 
	

	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	QĐ khởi tố bị can
	QĐ hủy QĐ khởi tố bị can
	Lý do
	CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Họ và tên bị can
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	(ghi rõ lý do huỷ)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	
	PHỤ LỤC
	
	

	
	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam  

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………)

	STT
	Lệnh bắt tạm giam 
	QĐ không phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam 
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra Lệnh
	Họ và tên bị can
	Tội danh 
(điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	DANH SÁCH

	……………..………………
	
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam  

	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Lệnh tạm giam 
	QĐ không phê chuẩn Lệnh tạm giam

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra Lệnh
	Họ và tên bị can
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các trường hợp VKS không gia hạn tạm giam  

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Công văn đề nghị gia hạn tạm giam 
	QĐ không gia hạn tạm giam
	Lý do

 

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan đề nghị 
	Đề nghị gia hạn lần mấy
	Họ và tên bị can
	Tội danh                (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	
	DANH SÁCH
	

	……………..………………
	
	
	Các vụ án VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra để điều tra bổ sung  .
	

	
	
	
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số, ngày, tháng, năm QĐ trả hồ sơ để ĐTBS
	Viện kiểm sát trả hồ sơ để ĐTBS
	Án do Toà trả VKS, VKS trả CQĐT để ĐTBS
	Họ và tên bị can chính của vụ án 
	Tội danh chính (điều luật) 
	Số, ngày, tháng, năm QĐ khởi tố vụ án
	CQ điều tra vụ án
	Lý do trả HS (ghi rõ căn cứ tại điều 168)
	Trả lần thứ ?
	Đã chuyển trả lại VKS
	 CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )
	Số, ngày, tháng, năm Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ của CQĐT 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                                                      DANH SÁCH

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	Các vụ án Toà án trả hồ sơ Viện kiểm sát để điều tra bổ sung  

	       ……………..…………
	
	
	(Từ ngày........../……/…… đến ngày ……/……/……)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Số, ngày, tháng, năm QĐ trả hồ sơ để ĐTBS
	Toà án trả hồ sơ  để ĐTBS
	Họ và tên bị can chính của vụ án 
	Tội danh chính (điều luật) 
	Số, ngày, tháng, năm QĐ khởi tố vụ án
	Lý do trả HS (ghi rõ căn cứ tại điều 179)
	Trả lần thứ 
	Đã chuyển trả lại Toà
	VKS không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )
	Số ngày tháng năm cáo trạng mới (nếu có)
	Số, ngày, tháng, năm và Cơ quan ra QĐ đình chỉ hoặc tạm đình chỉ 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các bản kiến nghị của VKS yêu cầu khắc phục VPPL trong hoạt động điều tra

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Quyết định khởi tố vụ án hình sự
	Yêu cầu khắc phục vi phạm
	Nội dung 

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra yêu cầu 
	(nêu tóm tắt)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua

kiểm sát thi hành án

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Kiến nghị 
	Kháng nghị 

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	VKS ban hành
	Trích yếu nội dung kiến nghị 
	CQ bị kiến nghị      (Toà án, Công an, UB xã phường)
	Số, ngày, tháng, năm 
	VKS ban hành
	Trích yếu nội dung        kháng nghị 
	CQ bị kháng nghị (Toà án, Công an, UB xã phường)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Kiến nghị 

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	VKS ban hành
	Trích yếu nội dung kiến nghị 
	CQ bị kiến nghị      

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các bản kiến nghị của VKS yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm thông qua công tác 
kiểm sát xét xử ST, PT, GĐT 

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Kiến nghị 
	Ghi chú

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	VKS ban hành
	Giai đoạn ban hành (XXST,PT,GĐT)
	Trích yếu nội dung kiến nghị 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua

công tác kiểm sát giam giữ

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT


	Kiến nghị
	Kháng nghị

	
	Số, ngày,

tháng, năm
	VKS ban hành
	Trích yếu nội dung kiến nghị
	Số, ngày,

tháng, năm
	VKS ban hành
	Trích yếu nội dung kháng nghị
	Chấp nhận

hay không chấp nhận

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	DANH SÁCH

	
	……………..………………
	Các bản kiến nghị của VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong thụ lý, giải quyết tố giác tin báo tội phạm

	
	
	
	(Từ ngày ……./………./……….  đến ngày………… /…………./…………..) 


	STT
	Kiến nghị 

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	VKS ban hành
	Trích yếu nội dung kiến nghị 
	CQ bị kiến nghị      

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


………...……, ngày ……tháng…….năm 20….
   Người lập biểu
VIỆN TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
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